
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
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nhận GPP

Ngày cấp 

GPP

1 Bùi Sỹ Tuệ

0255/CCHN-D-

SYT-HT 23/11/2017
Sở Y Tế 

Hà Tĩnh

Nhà thuốc Tâm 

Đan

523 khu phố 3A, phường Trảng 

Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3917/ĐKKDD-

ĐNAI
14/6/2019 3959/GPP 07/11/22

2 Trần Thanh Nghiệp

10263/CCHN-

D-SYT-ĐL 11/12/2017
Sở Y Tế 

Đắk Lắk

Quầy thuốc 

Phương Bảo

767/7 Hùng Vương, Tổ 4, ấp 1, xã 

Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

3948/ĐKKDD-

ĐNAI
27/6/2019 3974//GPP 25/07/2022

3 Lý Thị Mỹ Phú

2470/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 12/10/2016
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Quầy thuốc

Chợ Lộc Hòa, xã Tây Hòa, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

774/ĐKKDD-

ĐNAI
29/07/2019 1238/GPP 22/08/2022

4 Nguyễn Thanh Phong

1599/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 19/05/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Minh 

Khuê

Tổ 5, ấp Phú Lợi, xã Phú Trung, 

huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

1808/ĐKKDD-

ĐNAI
18/10/2019 2184/GPP 18/11/2022

5 Nguyễn Thị Thủy Tiên

6769/CCHN-D-

SYT-HCM
 06/10/2016

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc Tâm 

Đức

ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, 

huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

2533/ĐKKDD-

ĐNAI
18/10/2019 2700/GPP 28/9/2022

6 Nguyễn Thị Dung

4140/CCHN-D-

SYT-LA
 17/01/2020
Sở Y Tế 

Long An

Quầy thuốc Việt 

Đức

Đường 762, tổ 8, Tân Thành, xã 

Thanh Bình, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

4455/ĐKKDD-

ĐNAI
03/08/2020 4450/GPP 19/7/2023

7 Trần Thị Dương Liễu

946/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 04/08/2014
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Liên 

Hưng 2

ấp 5, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai

1409/ĐKKDD-

ĐNAI
27/08/2020 1826/GPP 31/8/2023

8 Đinh Tiến Đức

2867/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 07/08/2017
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Tâm 

Đăng

262/4 Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1, 

huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

4523/ĐKKDD-

ĐNAI
09/04/20 4492/GPP 31/08/2023

9 Nguyễn Thị Mai Trâm

1346/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 24/12/2014
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc công ty 

TNHH PKĐK Y 

Đức Trị An

2392, Quốc Lộ 1A, ấp Thanh Hóa, 

xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

2978/ĐKKDD-

ĐNAI
07/10/2021 2727/GPP 11/08/24

10 Hồ Văn Đức

4415/CCHN-D-

SYT-HCM 23/05/2019

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc Thái 

Sơn

Tổ 30, ấp Ông Hường, xã Thiện 

Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng 

Nai

5395/ĐKKDD-

ĐNAI
29/11/2021 6472/GPP 29/11/2021
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11 NGUYỄN THỊ LÀNH

5566/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 20/07/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền 

Nguyễn Thảo Long 

Bình

907 tổ 6, KP7, phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

6607/ĐKKDD-

ĐNAI
26/01/2022

KHÔNG 

CÓ

KHÔNG 

CÓ

12 Nguyễn Ngọc Tình

5889/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 17/01/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Ngọc 

Tình

344A QL 1A, tổ 3, ấp Ngũ Phúc, 

xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

6696/ĐKKDD-

ĐNAI
28/03/2022 6683/GPP 19/3/2025

13 Trần Công Bình

6012/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 01/03/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

 Nhà thuốc Trần 

Bình

Số 209, Bùi Trọng Nghĩa, tổ 3, KP 

2A, phường Trảng Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

6947/ĐKKDD-

ĐNAI
10/06/2022 7021/GPP 06/10/22

14 Trần Thị Thu Sương

6069/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 21/03/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Nhà thuốc Phúc An

Số 2, đường số 10, khu phố Cẩm 

Tân, phường Xuân An, thành phố 

Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

7059/ĐKKDD-

ĐNAI
25/07/2022 7170/GPP 25/7/2022

15 Nguyễn Ngọc Thủy

1826/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 31/08/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Quầy thuốc 

Ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

82/ĐKKDD-

ĐNAI
01/08/2022 7181/GPP 08/01/22

16 Hồ Bảo Ngọc

6590/CCHN-D-

SYT-HCM 28/04/2022

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc Phùng 

Vương

275/4 đường Mùng 4 tết, ấp Dốc 

Mơ 1, xã Gia Tân 1, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai

7107/ĐKKDD-

ĐNAI
16/08/2022 7207/GPP 16/8/2022

17 Nguyễn Văn Cường

3926/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 25/11/2019
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc An 

Nhiên

Tổ 11A, ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

7105/ĐKKDD-

ĐNAI
16/08/2022 7209/GPP 16/08/2022

18 LA QUẾ TRÂN

5917/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 25/01/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Thảo 

Nguyên 3

97 Bùi Văn Bình, KP1, phường 

Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

7138/ĐKKDD-

ĐNAI
31/08/2022 7225/GPP 31/08/2022

19 Đinh Thùy Trà My

4769/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 06/01/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Thu 

Thảo Đỗ

1879, KP3, phường Tân Tiến, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

7136/ĐKKDD-

ĐNAI
31/08/2022 7227/GPP 31/8/2022

20
Nguyễn Thị Thanh 

Thảo

6160/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 25/04/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Hoàng 

My

2D/1, tổ 7, KP 3, phường Tân 

Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

7320/ĐKKDD-

ĐNAI
28/09/2022 7309/GPP 28/9/2022

21 Trần ThịMến

3505/CCHN-D-

SYT-HCM
 18/9/2018

Sở Y Tế 

Hồ Chí 

Minh

 Quầy thuốc

Đường liên xã Lộc An, khu 4, ấp 8, 

xã An Phước, huyện Long Thành, 

Đồng Nai

7374/ĐKKDD-

ĐNAI
19/10/2022 7358/GPP 19/10/2022
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22 Nguyễn Ý Vi

6038/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 08/03/22
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Thanh 

An

372 Phú Sơn-Long Thành, thôn 

Đông Bình, ấp Bùi Chu, Bắc Sơn, 

Trảng Bom, Đồng Nai

7385/ĐKKDD-

ĐNAI
19/10/2022 7367/GPP 10/06/22

23 Nguyễn Thị KimLiên
3746/CCHN-D-

SYT-ĐNAI

29/05

/2019

Sở Y Tế 

Đồng Nai

QUẦY THUỐC 

MINH ĐĂNG

Đường D19, TĐC Lộc An-Bình 

Sơn, ấp Thanh Bình, xã Lộc An, 

Long Thành, Đồng Nai

7429/ĐKKDD-

ĐNAI
11/07/22 7413/GPP 11/07/22

24 Phan Thị Cẩm Nhung
2449/ĐNAI-

CCHND

12/10/

2016

Sở Y Tế 

Đồng Nai

NHÀ THUỐC 

KIM SƠN

134C/124, KP7, P. Tân Biên, Biên 

Hòa, Đồng Nai

2476/ĐKKDD-

ĐNAI
18/11/22 2672/GPP 18/11/2022

25 Lê ThịThúy
6384/CCHN-D-

SYT-ĐNAI

27/06/

2022

Sở Y Tế 

Đồng Nai

QuẦY THUỐC 

HÀ LỢI

Số 504 ấp Tây Minh, xã Lang 

Minh, Xuân Lộc, Đồng Nai

7482/ĐKKDD-

ĐNAI
18/11/2022 7454/GPP 18/11/2022

26 Nguyễn Văn Dũng

1959/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 05/11/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Khánh 

Hồng

Chợ Phú Cường, xã Phú Cường, 

huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

2487/ĐKKDD-

ĐNAI
15/11/2019 2677/GPP 18/11/2022

27 Lương Bùi HảiTriều
6603/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
22/8/2022

Sở Y Tế 

Đồng Nai

QUẦY THUỐC 

THANH PHÚC 8

SỐ 1 đường 777,tổ 1,kp1, ấp Tân 

Phát,xã đồi 61,Trảng Bom ,Đồng 

nai

7539/ĐKKDD-

ĐNAI
14/12/2022 7505/GPP 14/12/2022

28 Lê Hoài Nam

3521-

22/CCHN-D-

SYT-NA

15/08/

2022

Sở Y Tế 

Nghê An

QUẦY THUỐC 

LÊ PHƯƠNG 5 

Số 05 Điều Xiển, tổ 1, ấp Bàu 

Trâm, xã Bàu Trâm, TP. Long 

Khánh, Đồng Nai

7590/ĐKKDD-

ĐNAI
01/09/23 7552/GPP 01/09/23

29
NGUYỄN THỊ THÙY 

TRANG

7488/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 27/03/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Phong 

Hân Phát

Tờ số 13, thửa số 103, tổ 13, KP 

4A, phường Trảng Dài, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

7922/ĐKKDD-

ĐNAI
11/05/2023 7842/GPP 05/11/23

30
 VŨ TRẦN ĐAN 

PHƯỢNG

7297/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 13/02/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Đan 

Phượng

Tổ 3, ấp 5, xã Phú Lập, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai

7997/ĐKKDD-

ĐNAI
12/06/2023 7930/GPP 06/12/23

31 Mai Thị Bích Hồng

0294/CCHN-D-

SYT-BTH 21/06/2018

Sở Y Tế 

Bình 

Thuận

Quầy thuốc Hồng 

Tiến

KDC 3, ấp Tam Bung, xã Phú Túc, 

huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

8013/ĐKKDD-

ĐNAI
20/06/2023 7965/GPP 20/6/2023

32 Hồ Ngọc Thanh

2153/CCHN-D-

SYT-ĐT 19/08/2022
Sở Y Tế 

Đồng Tháp

Nhà thuốc Hiệp 

Phú

83 Hoàng bá Bích, KP 4, phường 

Long Bình, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

7776/ĐKKDD-

ĐNAI
28/03/2023 7709/GPP 28/3/2023

33 Đặng Thành Đạt

8108/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 20/07/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc chi 

nhánh Công ty 

TNHH PKĐK Y 

Dược Sài Gòn 

Medical 

Tổ 5, ấp 3, xã An Viễn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

8496/ĐKKDD-

ĐNAI
01/12/24 9178/GPP 01/12/24
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34 Trần Ngọc Đan Tuyền

4161/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 22/06/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

NHÀ THUỐC 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN PKĐK Y 

ĐỨC TRẢNG 

BOM

Số 20B Hùng Vương, KP1, thị trấn 

Trảng Bom, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

7948//ĐKKDD-

ĐNAI
25/04/2024 7854/GPP 25/4/2024

35
NGUYỄN THỊ MỸ 

NHUNG

8805/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 05/02/2024
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Phòng 

khám đa khoa Y 

Đức Healthcare

Số 26 Bùi Văn Hòa, tổ 5, KP6, 

phường Long Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

8929/ĐKKDD-

ĐNAI
13/05/2025 9588/GPP 13/5/2025

36 Nhữ Thị Yến Nhi

6190/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 25/04/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Công ty cổ phần 

dược phẩm FPT 

Long Châu - Đại 

điểm kinh doanh 

nhà thuốc Long 

Châu 902

Số 312 Lê Duẩn, thị trấn Long 

Thành, Long Thành, Đồng Nai

7414/ĐKKDD-

ĐNAI
31/10/2022 7400/GPP 31/10/2022

37
Khương Thị Thanh 

Thúy

3007/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 05/09/2017
Sở Y Tế 

Đồng Nai

QUẦY THUỐC 

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA 

THÀNH TÂM

Tổ 14, khu 3, ấp 7, xã An Phước, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai

8788/ĐKKDD-

ĐNAI
27/06/2024 9454/GPP 27/06/2024

38 Đào Thị Như

5558CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 05/07/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Phòng 

khám đa khoa Bác 

sĩ Hùng

89 Khu phố Bình Dương, phường 

Long Bình Tân, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

9213/ĐKKDD-

ĐNAI
17/04/2025 9865/GPP 17/04/2025

39 Cao Thị Kiều Nhung

320CCHN-D-

SYT-BP 05/12/14

Sở Y Tế 

Bình 

Phước

Quầy thuốc Kiều 

Nhung

đường Lạc Long Quân, KP1, TT 

Chơn Thành, Chơn Thành, Bình 

Phước

1035/ĐKKDD-

BP
06/06/22 2532/GPP 06/06/22

40 Trương Thúy An

7414CCHN-D-

SYT-ĐNAI 13/03/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai
Nhà thuốc Tâm An

Tổ 1, thôn 4, xã Long Hà, Phú 

Riềng, Bình Phước

1726/ĐKKDD-

BP
27/07/2023 2895/GPP 27/07/2023

41 Trương Thị Triệu

2029CCHN-D-

SYT-BP 04/08/22

Sở Y Tế 

Bình 

Phước

Quầy thuốc Gia 

Huy

sô 205, tổ 9, ấp 1, xã Minh Thành, 

Chơn Thành, Bình Phước

221/ĐKKDD-

BP
27/04/2022 2460/GPP 04/07/22

42 Nguyễn Thị NgọcÁnh

1621/CCHN-D-

SYT-BP 14/03/2023

Sở Y Tế 

Bình 

Phước

Nhà thuốc Long 

Châu 1145

S55 Đinh Tiên Hoàng, KP.5, Long 

Thủy, Thị xã Phước Long, Bình 

Phước

1621/DDKKD

DD-BP
14/03/2023 2780/GPP 14/3/2023
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43 Trần Hữu Tri

6426/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
 07/11/22
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Công ty cổ phần 

dược phẩm FPT 

Long Châu - Đại 

điểm kinh doanh 

nhà thuốc Long 

Châu 944

666/20 KP Trần Cao Vân, TT Dầu 

Giây, Thống Nhất Đồng Nai

7420/ĐKKDD-

ĐNAI
14/12/2022 7405/GPP 14/12/2022

44 Võ Thị Thanh Trúc

7403/CCHN-D-

SYT-ĐNAI 13/03/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Tâm 

An Phúc

Số 241, đường Nguyễn Hoàng, ấp 

5, xã Sông Trầu, Trảng Bom, Đồng 

Nai

8379/ĐKKDD-

ĐNAI
18/12/2023 9088/GPP 18/12/2023

45 Nguyễn Thị Thùy Trang

5906/CCHN-D-

SYT-ĐNAI 25/01/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

NHÀ THUỐC 

PKĐK QUỐC TẾ 

MỸ ĐỨC - TRỰC 

THUỘC CÔNG 

TY TNHH PKĐK 

QUỐC TẾ MỸ 

ĐỨC

123, Bùi Văn Hòa, KP 5, phường 

Long Bình, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

7129/ĐKKDD-

ĐNAI
31/08/2022 7233/GPP 31/08/2022

46 Chế Thị Phương Thảo

3604/CCHN-D-

SYT-ĐNAI 15/11/2018
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Bình 

Đức

1/GA, tổ 17, KP 1, phường Long 

Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

7879/ĐKKDD-

ĐNAI
21/04/2023 7797/GPP 21/4/2023

47 Nguyễn Thị Thu Hiền

4215/CCHN-D-

SYT-ĐNAI 20/07/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu 

thuốc cổ truyền

1432/146 Bùi Văn Hòa, KP Vườn 

Dừa, phường Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

4536/ĐKKDD-

ĐNAI
17/10/2023

KHÔNG 

CÓ

KHÔNG 

CÓ

48 Trần Thị Lan

1616/CCHN-D-

SYT-BP 28/05/2019

Sở Y Tế 

Bình 

Phước

Quầy thuốc Thanh 

Xuân

ấp Thuận Hòa 1, xã Thuận Lợi, 

Đồng Phú, Bình Phước

1579/ĐKKDD-

BP
12/01/22 2701/GPP 12/01/22

49 Đặng Thị Thanh Hương
1712/LA-

CCHND
25/01/2015

Sở Y Tế 

Long An

Quầy thuốc Thanh 

Hương

Ấp Chợ , xã Phước Thiền, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

1815/ĐKKDD-

ĐNAI
28/10/2021 2190/GPP 28/10/2021

50 Nguyễn Thị Xuân Mai
454/ÐNAI-

CCHND
15/01/2014

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Minh 

châu

Tổ 9, ấp 3, xã Phú Lộc, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai

7291/ĐKKDD-

ĐNAI
20/09/2022 7275/GPP 20/9/2022
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Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở
Địa điểm kinh doanh (theo Giấy 

chứng nhận đã được cấp)

Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 

GPP

STT
Họ và tên dược sĩ phụ 

trách chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

Ghi 

chú

51 Ngô Thị Mỹ Duyên
4185/CCHN-D-

SYT-HCM
19/03/2019

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY 

CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM 

PHARMACITY - 

NHÀ THUỐC 

PHARMACITY SỐ 

258

147C CMT8, phường Hòa Bình, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

4059/ĐKKDD-

ĐNAI
07/05/2024 4067/GPP 05/07/24

52 Lã Thị Ngọc Yến
5643/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
29/11/2021

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Linh 

Ngọc Yến

F23B, KP 5, phường Tân Hiệp, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

7268/ĐKKDD-

ĐNAI
09/12/22 7263/GPP 09/12/22

53 Võ Thị Bích Quyên

2132/CCHN-D-

SYT-BP 15/09/2022

Sở Y Tế 

Bình 

Phước

Nhà thuốc Long 

Châu 945

21 quốc lộ 13, ấp 7, xã Lộc Thái, 

Lộc Ninh, Bình Phước

1572/ĐKKDD-

BP
12/01/22 2694/GPP 12/01/22

Tổng cộng: 53 cơ sở
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